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	BỘ TÀI CHÍNH
-------------


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------


BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
-----------------------------------
Ngày 25/11/2009, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Để tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế tài nguyên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 đã đạt được những kết quả nhất định như: Góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác tài nguyên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; góp phần tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình hoạt động khai thác tài nguyên theo quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương từ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nơi khai thác và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. 
Cùng với một số kết quả đạt được, mức thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 còn bộc lộ những hạn chế nhất định, cần được tiếp tục sửa đổi để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau: 
I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


Tài nguyên thiên nhiên là tài sản quý giá do thiên nhiên ban tặng, có vai trò quan trọng đối với con người. Phần lớn các sản phẩm để phục vụ đời sống sinh hoạt của con người được sản xuất từ tài nguyên thiên nhiên. Là một trong những nguồn lực quan trọng, tài nguyên thiên nhiên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như nước ta.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam đa dạng và phong phú, là cơ sở để phát triển một số ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành kinh tế khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước (Việc phân bổ một số loại tài nguyên khoáng sản chính ở nước ta tại Bảng 1 kèm theo).

1. Chính sách pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên
Chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác quản lý tài nguyên luôn xác định tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên được quy định, điều chỉnh ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, hiệu lực pháp lý khác nhau. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý của Nhà nước đối với tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam gồm có: 
- Các luật quy định chung liên quan đến quản lý, khai thác tài nguyên như: Hiến pháp 1992; Luật Thuế tài nguyên 2009; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010; Luật Bảo vệ môi trường 2005; Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010; Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.
- Các luật quy định cụ thể đối với từng loại tài nguyên đã được Quốc hội ban hành như: Luật Đất đai 2003; Luật Khoáng sản 2010; Luật Dầu khí 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí 2008; Luật Tài nguyên nước 2012; Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004; Luật Đa dạng sinh học 2008; Luật Thủy sản 2008. 
- Các văn bản định hướng: Định hướng chiến lược phát bền vững ở Việt Nam (Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng CP); Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2149/QĐ-TTg của Thủ tướng CP); Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (Quyết định số 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng CP); Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướmg CP); Nghị quyết của Bộ Chính trị số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2427/QĐ-TTg của Thủ tướng CP)…
Riêng các chính sách thu đối với hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên hiện hành gồm:
- Thuế tài nguyên;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Thuế bảo vệ môi trường (BVMT);

- Các khoản phí và lệ phí;
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Dưới đây là nội dung khái quát các chính sách thu đối với hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên hiện hành:
1.1 Thuế tài nguyên
Ngày 25/11/2009, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Luật thuế tài nguyên ra đời thay thế Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008. Để triển khai Luật thuế tài nguyên, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Luật thuế tài nguyên quy định tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên khi có hoạt động khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên sau: Khoáng sản kim loại; Khoáng sản không kim loại; Dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật; Hải sản tự nhiên (gồm động vật và thực vật biển); nước thiên nhiên (gồm nước mặt và nước dưới đất); Yến sào thiên nhiên. Số thuế tài nguyên phải nộp dựa trên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất. 
1.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác hiện đang thực hiện theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn, thi hành.
- Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. 
- Đối với các mỏ dầu khí mức thuế suất thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí.

- Đối với các mỏ tài nguyên quý hiếm (trừ dầu khí) áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 40%. 

- Đối với hoạt động khai thác khoáng sản thông thường áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 25%.  

1.3. Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là loại thuế gián thu, có đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên thể hiện qua việc thu thuế đối với sản phẩm tài nguyên, khoáng sản; máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên thuộc các lĩnh vực như: dầu khí, khai thác mỏ than, khí than, khí tự nhiên, mỏ quặng, ... Trong đó: thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản khai thác là 10%. Đối với tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác khi xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế GTGT. Riêng đối với nước sạch sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt, Luật thuế GTGT quy định được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT ưu đãi là 5%. Đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí, Luật thuế GTGT quy định máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 
1.4. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


Với chủ trương hạn chế xuất khẩu khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo để bảo vệ nguồn tài nguyên, chống biến đổi khí hậu do tác động của môi trường từ việc khai thác khoáng sản và xuất khẩu với hiệu quả cao (khuyến khích xuất khẩu sản phẩm tinh chế thay cho xuất nguyên liệu thô) nên Uỷ ban thường vụ quốc hội xây dựng khung thuế xuất của khoáng sản từ 10% - 40% đồng thời khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, bao gồm khoáng sản. Do vậy, mức thuế nhập khẩu khoáng sản cơ bản 0% trừ đá tấm, đá phiến. 

1.5. Thuế bảo vệ môi trường

Chế độ quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông qua chính sách thuế bảo vệ môi trường hiện đang thực hiện theo quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế BVMT; Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVTM và Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP. Luật thuế BVMT ra đời góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế gắn với giảm ô nhiễm môi trường, phù hợp với tình hình kinh tế; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội và động viên hợp lý đóng góp của xã hội để giẩi quyết vấn đề môi trường.
Luật thuế BVMT quy định 08 đối tượng chịu thuế, trong đó liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên có 02 nhóm đối tượng chịu thuế BVMT là xăng, dầu, mỡ nhờn và các loại than đá. Cách tính thuế BVMT là số thuế phải nộp bằng số lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế nhân với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. 
1.6. Phí và lệ phí
Các khoản thu từ phí và lệ phí đối với thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên hiện hành gồm:
- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản: đang thực hiện theo Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, theo đó quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác. 
- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP, theo đó, đối tượng chịu phí bao gồm: Dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại; người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản theo quy định phải nộp phí bảo vệ môi trường. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.


- Phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất: hiện đang thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 
- Thuỷ lợi phí (Phí khai thác, sử dụng nước): hiện nay, thuỷ lợi phí đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. 

1.7. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

Ngày 17/12/2010, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII, Quốc hội đã thông qua Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Luật khoáng sản quy định tổ chức, cá nhân khi khai khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong đó, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định trên cơ sở giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khai thác khoáng sản.
Để triển khai Luật khoáng sản, ngày 09/3/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật khoáng sản, trong đó quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, hiện việc quy định một số nội dung liên quan đến phương pháp xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vẫn đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng. Do đó, thực tế chưa thực hiện thu đối với khoản thu này. Dự kiến, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 sẽ trình Chính phủ trong tháng 6/2013 để sớm triển khai các nội dung liên quan đến tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên toàn quốc. 
2. Tình hình sử dụng tài nguyên
Hiện nay, nguồn tài nguyên sau khai thác (trừ dầu khí) ở nước ta được sử dụng cho nhu cầu các ngành sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng đã đóng vai trò quan trọng và tích cực trong sự nghiệp phát triển công nghiệp Việt Nam và nền kinh tế đất nước, cơ bản đáp ứng đủ và kịp thời nguyên liệu cho nền kinh tế quốc dân. Cụ thể là than cung ứng kịp thời nguyên liệu cho ngành điện, xi măng, hóa chất, giấy, khoáng sản thiếc, chì kẽm, sắt đã cung cấp đầy đủ cho ngành luyện kim; khoáng sản apatit cũng cung ứng đủ cho ngành hóa chất, phân bón. Có một số loại tài nguyên khoáng sản được sử dụng 100% cho nhu cầu trong nước và của các địa phương như đá làm vật liệu xây dựng (VLXD), sỏi, gạch ngói, đá nung vôi sản xuất xi măng, đất sét… Nhu cầu sử dụng trong nước đối với một số loại khoáng sản ở nước ta tăng nhanh, nhất là trong vòng 10 năm gần đây như đá VLXD (tăng 5 lần); đá, sét nguyên liệu ximăng (tăng gần 4 lần), cát xây dựng (tăng gần 5 lần), sét gạch ngói (tăng 4 lần), cao lanh (tăng gấp 5 lần), đá ốp lát (tăng gấp 8 lần)
…

Một số loại khoáng sản (trừ dầu khí) sau khai thác, chế biến vừa để sử dụng nhu cầu sản xuất trong nước, vừa để xuất xuất. Trong giai đoạn từ 2010-2012, kim ngạch xuất khẩu tài nguyên tăng, kim ngạch xuất khẩu trung bình trên 9.852 triệu USD. Trong đó, một số loại khoáng sản (trừ dầu khí) xuất khẩu đã thu được nhiều ngoại tệ như: quặng sắt, titan, vàng, chì kẽm, cát làm thuỷ tinh, than (Kim ngạch xuất khẩu khoáng sản từ năm 2009 đến năm 2012 chi tiết tại Bảng 2 kèm theo).

Nhìn chung, hệ thống pháp luật hiện hành đều quy định chế độ quản lý, khai thác, sử dụng đối với từng loại tài nguyên từ đó góp phần khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả; tạo được hiệu quả nhất định trong công tác quản lý tài nguyên quốc gia; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng tài nguyên. Đối với các chính sách thu từ hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cơ bản đã phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên; tạo nguồn thu ngân sách nhà nước và gián tiếp tạo nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội.
Tuy nhiên, trong thời gian qua cùng với sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, sự tăng trưởng dân số và mức độ đô thị hóa và công nghiệp hóa đã làm tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị lạm dụng. Phần lớn, sự tăng trưởng kinh tế lại dựa trên sự khai thác mạnh mẽ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, đặc biệt đối với nhóm tài nguyên không tái tạo được, dẫn đến thất thoát và lãng phí tài nguyên. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong thời gian qua chưa được quản lý chặt chẽ và không hiệu quả; chính sách thu đối với hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên vẫn còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng, đòi hỏi cần điều chỉnh bằng những công cụ quản lý hữu hiệu hơn. Trong đó có công cụ quản lý bằng thuế suất thuế tài nguyên cần được nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn thực thi chính sách thu liên quan đến tài nguyên.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 928/2010/UBTVQH12
1. Một số kết quả đạt được
Tài nguyên thiên nhiên là tài sản quan trọng của quốc gia, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Bên cạnh các công cụ quản lý hành chính như: Cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến... thì thuế tài nguyên là công cụ tài chính hữu hiệu để Nhà nước kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, tăng thu ngân sách, định hướng sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên và thân thiện với môi trường.
Trước ngày 1/7/2010, khung thuế suất thuế tài nguyên được thực hiện theo Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 1998) và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 2008). Căn cứ khung thuế suất thuế tài nguyên, Chính phủ quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng nhóm, loại tài nguyên cho phù hợp với điều kiện thực tế từng thời kỳ. Theo đó, tuỳ từng giai đoạn, Biểu thuế suất thuế tài nguyên trước ngày 01/7/2010 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên; Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP; Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên. Tuy nhiên, mức thuế suất thuế tài nguyên giai đoạn trước còn thấp nên số thuế tài nguyên nộp vào ngân sách còn rất nhỏ so với thực tế số lượng tài nguyên đã khai thác, thất thu từ tài nguyên là không nhỏ. 
Để quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên quốc gia, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội XII, Quốc hội đã thông qua Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12. Luật thuế tài nguyên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010. Để triển khai thực hiện Luật thuế tài nguyên, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010. Cùng với quy định về giá tính thuế tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên thể hiện mức độ điều tiết của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên.
Tại khoản 3 Điều 7 của Luật thuế tài nguyên quy định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ. Căn cứ theo thẩm quyền, ngày 19/4/2010, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. Mức thuế suất thuế tài nguyên được xác định trên cơ sở nguyên tắc:

- Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định, cụ thể danh mục, mức thuế suất chi tiết đối với các loại tài nguyên, có kế thừa những kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý thuế tài nguyên.
- Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên.

- Góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường.

- Tài nguyên không có khả năng tái tạo thì thuế suất cao (khoáng sản kim loại và một số loại tài nguyên quý hiếm khác như rubi, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than...); Tài nguyên có khả năng tái tạo thì cơ bản là thuế suất thấp (hải sản tự nhiên...).
- Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, thuế suất được xác định luỹ tiến từng phần theo sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên, khí than khai thác bình quân mỗi ngày và có phân biệt giữa “dự án khuyến khích đầu tư” và “dự án khác”.

Trên cơ sở Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên do Quốc hội quy định tại Luật thuế tài nguyên, mức thuế suất thuế tài nguyên tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 được quy định cụ thể cho từng nhóm, từng loại tài nguyên. Các loại tài nguyên được phân thành 9 nhóm là: khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước thiên nhiên, yến sào thiên nhiên, dầu thô, khí thiên nhiên và khí than, tài nguyên khác. So với mức thuế suất quy định tại Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 9/1/2009 của Chính phủ thì mức thuế suất mới đều tăng từ 1% đến 5%. 
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12, về cơ bản các quy định về mức thuế suất thuế tài nguyên đã đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12. Cụ thể như sau:

- Góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác tài nguyên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả 
So với Biểu thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên, mức thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 đã có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

+ Đối với nhóm khoáng sản kim loại có mức thuế suất tăng thêm từ 3 đến 6% (sắt, bạch kim, bạc, thiếc, chì, kẽm, đồng, niken..., khoáng sản kim loại khác tăng từ 7% lên 10%; măng-gan, titan tăng từ 7% lên 11%; nhôm, bô-xít tăng từ 7% lên 12%; vàng, đất hiếm tăng từ 9% lên 15%).

+ Nhóm khoáng sản không kim loại có mức thuế suất tăng thêm từ 1 đến 6%, trừ apatit và secpentin (cát tăng từ 5% lên 10%; kim cương, rubi tăng từ 16% lên 22%; than tăng thêm 1%...).

+ Nhóm sản phẩm của rừng tự nhiên: Phần lớn các loại gỗ trong nhóm này đã được quy định mức thuế suất cao nhất trong khung thuế suất.   

 + Nhóm nước thiên nhiên: quy định mức thuế suất cụ thể của "nước dưới đất" cao hơn so với "nước mặt". Đồng thời, mức thuế suất áp dụng đối với nước dưới đất đã tăng thêm trung bình 2% so với trước đây.  

+ Nhóm dầu thô và khí thiên nhiên, khí than:

Dầu thô: tăng đồng đều 1% mức thuế suất đối với các dự án khuyến khích đầu tư và 2% đối với các dự án khác. 

Khí thiên nhiên, khí than: mức thuế suất đối với khí thiên nhiên, khí than khai thác đến 5 triệu m3/ngày tăng từ 1% lên 2% áp dụng đối với dự án khác để có sự phân biệt với dự án khuyến khích đầu tư (có mức thuế suất là 1%).

Quy định mức thuế suất nêu trên đã đảm bảo nguyên tắc “tài nguyên không có khả năng tái tạo thì thuế suất cao (khoáng sản kim loại và một số loại tài nguyên quý hiếm khác như rubi, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than...); tài nguyên có khả năng tái tạo thì cơ bản là thuế suất thấp (hải sản tự nhiên...)”. Với việc nâng mức thuế suất thuế tài nguyên đã góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác tài nguyên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Để đạt mục tiêu lợi nhuận, giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp phải tính toán việc khai thác, chế biến tài nguyên một cách hiệu quả bằng cách tập trung đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao năng lực công nghệ, thiết bị và quản lý. Các tập đoàn, doanh nghiệp cũng đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, gắn mục tiêu lợi ích sản xuất, kinh doanh tài nguyên với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường. Từ đó góp phần thay đổi nhận thức, hành vi khai thác, sản xuất tài nguyên đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên, nâng cáo giá trị tài nguyên và hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô. 

- Là công cụ quan trọng để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên

Thuế tài nguyên là một trong những công cụ tài chính, thể hiện vai trò sở hữu của Nhà nước đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng quản lý của Nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của tổ chức, cá nhân. Theo quy định thì đối tượng chịu thuế tài nguyên là các loại tài nguyên thiên nhiên. Đối tượng nộp thuế tài nguyên là các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên. Thông qua việc kê khai, nộp thuế tài nguyên, cơ quan quản lý nhà nước theo dõi tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
 Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định. Mức thuế suất được quy định chi tiết đối với từng loại tài nguyên; đảm bảo đơn giản, rõ ràng trong quá trình thực hiện. Do đó, cùng với quy định về giá tính thuế tài nguyên, mức thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 là công cụ quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình hoạt động khai thác tài nguyên theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên; góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên đối với phát triển kinh tế bền vững. Từ đó, tài nguyên ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước
Với mức thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 thì số thu từ thuế tài nguyên góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đã đóng góp một tỷ lệ nhất định trong tổng số thu thuế. 

Số thu thuế tài nguyên bình quân từ năm 2010-2012 là 35.542 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 5,54% tổng thu ngân sách. Cụ thể:

+ Số thu thuế tài nguyên từ dầu khí là 29.841 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số thu thuế tài nguyên (đây là khoản thu của ngân sách trung ương).

+ Số thu thuế tài nguyên từ nhóm khoáng sản không kim loại là 3.589 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng số thu thuế tài nguyên. Trong nhóm này thì mặt hàng than có số thu lớn nhất, gần 3.000 tỷ đồng.
+ Số thu thuế tài nguyên từ nhóm khoáng sản kim loại là 622 tỷ đồng, chiếm 1,75% tổng số thu thuế tài nguyên.

+ Số thu thuế tài nguyên từ nhóm nước thiên nhiên 958 tỷ đồng, chiếm 2,7% tổng số thu thuế tài nguyên. Trong nhóm này thì mặt hàng nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện có số thu lớn nhất, gần 800 tỷ đồng.
+ Số thu thuế tài nguyên từ sản phẩm rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên và tài nguyên khác là 521 tỷ đồng, chiếm 1,47% tổng thu thuế tài nguyên.
Như vậy, tổng thu thuế tài nguyên (trừ dầu khí) bình quân 3 năm (2010-1012) là 5.701 tỷ đồng, chiếm 16% tổng số thu thuế tài nguyên và chiếm 1,43% tổng thu thuế nội địa, đây là khoản thu điều tiết 100% cho ngân sách địa phương, tạo nguồn cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường nơi khai thác và góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.
(Chi tiết số thu thuế tài nguyên qua các năm 2010-2012 tại Phụ lục 1 kèm theo)

2. Một số tồn tại, hạn chế
Tài nguyên là nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác, chế biến tài nguyên đã cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào đáng kể cho các ngành sản xuất khác, hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, góp phần ổn định sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động, nâng cao đời sống nhân dân. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng tài nguyên ngày càng tăng trong khi số lượng tài nguyên ngày càng giảm và không thể tái tạo, giá tài nguyên có xu hướng tăng nhanh, hoạt động khai thác tài nguyên mang lại lợi nhuận cao, dẫn đến hoạt động khai thác tràn lan, nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt đe dọa sự tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của đất nước. Tuy mức thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 đã có sự điều chỉnh theo hướng tăng so với trước nhưng sau một thời gian thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế tập trung ở một số loại tài nguyên, cụ thể như sau:
a) Nhóm khoáng sản kim loại 
Theo Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên thì nhóm khoáng sản kim loại bao gồm 13 loại, với 4 mức thuế suất là: 10% (áp dụng đối với Sắt; Bạch kim; Bạc, thiếc; Vôn-phờ-ram, ăng-ti-moan; Chì, kẽm; Đồng, Ni-ken; Cô-ban, mô-lip-đen, thủy ngân, ma-nhê, va-na-đi và khoáng sản kim loại khác), 11% (áp dụng đối với Măng-gan và Ti-tan), 12% (áp dụng đối với Nhôm và Bô-xít) và 15% (áp dụng đối với Vàng và Đất hiếm).

Khoáng sản kim loại là loại tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn, cần phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Trong những năm qua, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản kim loại đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và kinh tế-xã hội hội vùng nói riêng. Số doanh nghiệp tham gia hoạt động khai khoáng đã tăng liên tục, từ 427 doanh nghiệp vào năm 2000 lên gần 2.000 doanh nghiệp vào năm 2012, kèm theo đó là hơn 4.200 giấy phép khai khoáng các loại được cấp ở 63 tỉnh, thành
. Những con số này cho thấy sự phát triển chóng mặt của ngành công nghiệp khai khoáng và hậu quả tất yếu là mức tổn thất về tài nguyên và sự tàn phá môi trường cũng không hề nhỏ, trong đó có hoạt động khai thác sắt, titan, vàng. Ngoài ra, việc khai thác khoáng sản kim loại thời gian qua làm cho tài nguyên bị cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường khu vực khai thác. Để thực hiện mục tiêu không khuyến khích việc khai thác tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn, bảo vệ nguồn tài nguyên để phục vụ sản xuất trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, cần phải điều chỉnh lại mức thuế suất của một số loại khoáng sản cho phù hợp. 

- Sắt: Khung thuế suất 7-20%, thuế suất hiện hành là 10%. 

Tổng trữ lượng quặng sắt khoảng 960,6 triệu tấn, trong đó trữ lượng đã thăm dò đạt 760,6 triệu tấn. Sản lượng khai thác các năm gần đây bình quân khoảng 3,5 triệu tấn tinh quặng/năm
. 

  Quặng sắt ở nước ta được sử dụng chủ yếu cho sản xuất gang, thép. Quy trình tuyển chọn, làm giàu quặng phần lớn chưa áp dụng công nghệ tiên tiến, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng tới chất lượng môi trường sống của người dân xung quanh khu vực khai thác. Do nhu cầu nhập khẩu từ các nước trong khu vực (lớn nhất là Trung Quốc- nước nhập khẩu quặng sắt làm vật liệu sản xuất gang thép lớn nhất thế giới), Việt Nam đã xuất khẩu quặng sắt và tinh quặng sắt với số lượng lớn. 

Để góp phần bảo vệ nguồn quặng sắt phục vụ sản xuất trong nước, khuyến khích doanh nghiệp khai thác đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ trong khai thác và chế biến quặng sắt, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sống xung quanh khu vực khai thác, cần nâng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với sắt.

- Vàng: Khung thuế suất 9-25%, thuế suất hiện hành là 15%.

Vàng có tổng trữ lượng khoảng 154 tấn, trong đó trữ lượng thăm dò chỉ đạt 42,7 tấn
. Vàng tập trung chủ yếu ở nghiệp phân bổ ở các tỉnh Lào Cai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế. Sản lượng khai thác, chế biến khoảng 2.500 kg vàng/năm. Trong đó, riêng 2 mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn (Quảng Nam) khoảng 1.500 kg/năm; số lượng còn lại được khai thác, chế biến nhỏ lẻ phân bố rải rác khắp cả nước.



Hiện nay, công nghệ khai thác, chế biến vàng của các doanh nghiệp trong nước chưa cao, hiệu quả kinh tế đạt thấp và gây lãng phí tài nguyên vừa phát sinh tác động xấu về môi trường. Ngoài ra, sản lượng khai thác vàng rất khó quản lý. Do đó, để hạn chế việc khai thác tài nguyên quý hiếm với trữ lượng có hạn, khuyến khích doanh nghiệp thăm dò, khai thác vàng hiệu quả và hạn chế gây ô nhiễm môi trường, cần tăng mức thuế suất đối với vàng (hiện nay trữ lượng vàng còn lại không nhiều). 



- Titan: Khung thuế suất 7-20%, thuế suất hiện hành là 11%.

Titan có tổng tài nguyên quặng tính đến năm 2012 khoảng trên 600 triệu với 3 loại: quặng gốc trong đá xâm nhập mafic, quặng trong vỏ phong hoá và quặng sa khoáng ven biển.

+ Quặng titan gốc trong đá xâm nhập mafic ở Cây Châm, Phú Lương, Thái Nguyên có trữ lượng 4,83 triệu tấn ilmenit và tài nguyên đạt 15 triệu tấn đang được khai thác.

+ Quặng ilmenit trong vỏ phong hoá và sa khoáng ở các huyện Phú Lương và Đại Từ, Thái Nguyên với tài nguyên dự báo đạt 2,5 triệu tấn.

+ Quặng titan sa khoáng ven biển phân bố rải rác từ Móng Cái đến Vũng Tàu. Đặc biệt ở một số diện tích ven biển tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn, tài nguyên dự báo đạt hàng trăm triệu tấn. Ngoài khoáng vật ilmenit, còn có các khoáng vật có giá trị kinh tế kỹ thuật là zircon và monazit. Một số mỏ ilmenit ở Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận... đã được khai thác và xuất khẩu.
Hiện nay, việc khai thác và xuất khẩu titan phần lớn là ở dạng tinh quặng ilmenit, rutile tự nhiên và bột Zircon, hiệu quả chưa cao, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việt Nam đã xuất khẩu tinh quặng titan với số lượng lớn, kim ngạch xuất khẩu trung bình mỗi năm đạt 66.907.250 USD/năm, đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu nhóm khoáng sản kim loại. 

Xu hướng một số nước có thăm dò, khai thác titan đều hạn chế xuất khẩu thô quặng titan (Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Nam Phi,..), có thể dẫn đến nhu cầu và giá quặng titan tăng cao trong giai đoạn tới. Do đó, để đảm bảo phục vụ nhu cầụ trong nước, hạn chế xuất khẩu thô tinh quặng và khuyến khích các doanh nghiệp khai thác đầu tư công nghệ tiên tiến chế biến sâu tinh quặng titan để xuất khẩu, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với titan.
- Volfram: Khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 10%.



Vonfram là kim loại hiếm có tổng trữ lượng khoảng 195 ngàn tấn
. 


Với trữ lượng không nhiều, nhu cầu sử dụng vonfram trong nước trong giai đoạn tới (2015-2025) khoảng gần 1.000 tấn/năm
, để bảo vệ tài nguyên không tái tạo, khuyến khích khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, đáp ứng phục vụ nhu cầu trong nước, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với vonfram.
- Antimon: Khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 10%. 
Trữ lượng ước tính khoảng 67.000 tấn, hầu hết các mỏ đã được triển khai thăm dò, một số đã đưa vào khai thác (tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đắk Nông).

Với trữ lượng không nhiều, nhu cầu sử dụng antimon trong nước trong giai đoạn tới (2015-2025) khoảng 1.980 tấn/năm
, để bảo vệ tài nguyên không tái tạo, khuyến khích khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, đáp ứng phục vụ nhu cầu trong nước, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với antimon.
- Đồng, Niken: Khung thuế suất 7-25%, mức thuế suất hiện là 10%. 


+ Quặng đồng ở nước ta hiện nay có trữ lượng ước tính khoảng 1.018.000 tấn, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Bắc và Quảng Nam. Sản lượng khai thác bình quân là 84.040 tấn/năm. Như vậy, trữ lượng đồng hiện nay là không nhiều. Đồng là kim loại màu được sử dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế, là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Hiện nay, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ...) đều thiếu đồng và tinh quặng đồng. Mô hình khai thác đồng ở nước ta chủ yếu là khai thác lộ thiên kết hợp hầm lò với công nghệ khai thác chưa tiên tiến. Cùng với yêu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu về đồng hiện nay tại Việt Nam càng ngày càng tăng cao, dự báo nhu cầu đồng đến năm 2020 sẽ tăng khoảng 156.000 tấn/năm
.
+ Quặng niken có trữ lượng xác định khoảng 4,5 triệu tấn, tập trung tại mỏ Niken Bản Phúc, tỉnh Sơn La, dự kiến khai thác trong 11 năm. Dự báo nhu cầu niken kim loại năm 2015 là 4,1 ngàn tấn, năm 2020 khoảng 5,3 ngàn tấn và năm 2025 có thể lên tới 6,7 ngàn tấn
. 

Như vậy, cùng với nhu cầu về đồng, niken ngày càng tăng trong khi nguồn nguyên liệu này tương đối ít trên thế giới và ngày càng giảm. Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến chế biến sâu sản phẩm từ đồng, niken đáp ứng nhu cầu trong nước, giảm dần tình trạng xuất khẩu nguyên liệu và nhập khẩu sản phẩm, cần nghiên cứu tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với đồng, niken.
Tóm lại, khoáng sản kim loại là loại tài nguyên hữu hạn, do đó việc khai thác tài nguyên cần phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hết sức hợp lý, triệt để tiết kiệm, thật sự có hiệu quả. Mức thuế suất hiện nay chưa tương xứng so với hậu quả của việc khai thác gây ra, làm cho tài nguyên bị cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường khu vực khai thác. Do đó, công tác quản lý khoáng sản quý hiếm, có giá trị cao cần được sự quan tâm hơn để từ đó góp phần có hiệu quả việc hạn chế khai thác tràn lan, giúp ngân sách địa phương có thêm nguồn kinh phí cho cải tạo môi trường, sửa chữa hạ tầng quanh khu vực khai thác, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khai thác tài nguyên hợp lý, tiết kiệm. Vì vậy, đề nghị tăng thuế suất của sắt, titan, vàng, vonfram, antimon, đồng, niken. 
b) Nhóm khoáng sản không kim loại
Khoáng sản không kim loại là loại tài nguyên không tái tạo được, có một số loại tài nguyên quý hiếm hiện đang quy định mức thuế suất cao (như kim cương, ru bi, saphia...), một số tài nguyên có giá trị không lớn và là đầu vào của các ngành sản xuất (như đất khai thác để san lấp, đá, sỏi, apatit...) hiện đang quy định mức thuế suất thấp. Trong quá trình thực hiện cho thấy:

- Một số sản phẩm đã được cải tiến, thay thế như gạch làm từ đất sét nung (được thay thế bằng gạch không nung theo định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng không nung của Chính phủ). Do đó, để khuyến khích việc sử dụng gạch không nung thay cho gạch từ đất sét nung, cần thiết phải điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với đất làm gạch. Cụ thể:
Đất làm gạch: Khung thuế suất 5-15%, thuế suất hiện hành là 7%.

Trong những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây dựng không nung để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than - nguồn tài nguyên không tái tạo, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2 gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, việc sử dụng phế thải của các ngành công nghiệp như tro, xỉ, mạt đá… để sản xuất vật liệu xây không nung cũng góp phần giảm một lượng đáng kể các chất thải rắn ra môi trường. Tuy nhiên, hiện nay tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung bằng lò thủ công vẫn còn (chiếm 35 - 40% sản lượng gạch đất sét nung). Vì vậy, việc tiêu thụ vật liệu xây không nung, đặc biệt là gạch bê tông nhẹ gặp nhiều khó khăn. Lợi ích của việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung không được phát huy và không khuyến khích được đầu tư phát triển vật liệu xây không nung. 

Ngày 29/8/2008, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể vật liệu xây dựng đến năm 2020, trong đó đưa ra lộ trình thay thế dần gạch xây dựng từ đất sét nung bằng vật liệu xây dựng không nung với tỷ lệ năm 2010 là 10-15%, năm 2015 là 20-25%, năm 2020 là 30-40% trong tổng số vật liệu xây dựng trong nước. Một trong những chính sách điều tiết của Nhà nước để thực hiện chương trình này là đánh thuế tài nguyên cao hơn đối với đất để sử dụng làm gạch đất sét nung nhằm hạn chế việc sử dụng đất. Do đó, việc tăng mức thuế suất đối với đất làm gạch là cần thiết để khuyến khích việc sử dụng gạch bằng vật liệu không nung thay cho gạch từ đất sét nung.

Tuy nhiên, gạch bằng vật liệu xây dựng không nung hiện đang trong giai đoạn đầu của lộ trình đưa vào sản xuất, thay thế gạch từ đất sét nung nên mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng trong nước, do đó để hài hòa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của doanh nghiệp đang sản xuất gạch từ đất sét nung, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận hợp lý, dần dần đầu tư và phát triển công nghệ để chuyển đổi sang sản xuất gạch bằng vật liệu không nung, đề nghị tăng thuế suất thuế tài nguyên của đất làm gạch. 
- Việc quy định mức thuế suất khác nhau theo mục đích sử dụng đối với cát và cát làm thủy tinh, đá và đá nung vôi sản xuất xi măng dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Vì vậy, cần điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với cát, đá cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. Cụ thể:

+ Đá, sỏi: Khung thuế suất đối với đá, sỏi là 5-15%, thuế suất hiện hành là 6%. Trong khi đó, khung thuế suất đối với đá nung vôi và sản xuất xi măng là 5-15%, thuế suất hiện hành là 7%. 
Theo quy định của Luật thuế tài nguyên thì người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. Khi khai thác đá bán ra, cơ sở khai thác không thể xác định được người mua đá dùng vào mục đích gì, từ đó dẫn đến phát sinh vướng mắc đặc biệt qua thanh tra, kiểm tra. Do đó, để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, đề nghị nâng mức thuế suất đối với đá, sỏi từ 6 lên 7% (bằng thuế suất của đá nung vôi và sản xuất xi măng).

+ Cát: Khung thuế suất đối với cát là 5-15%, thuế suất hiện hành là 10%. Trong khi đó, khung thuế suất đối với cát làm thủy tinh là 7-15%, thuế suất hiện hành là 11%. 
Theo Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam nhận định tổng quan về sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng cũng như dự báo nhu cầu phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 thì nhu cầu cát tại Việt Nam năm 2010 là 97 triệu m3 và sẽ tăng lên 136 triệu m3 vào năm 2015. Với nhu cầu sử dụng cát như vậy, đến nay nguồn tài nguyên cát đang dần cạn kiệt và chủ yếu còn lại cát mịn. Với tốc độ đô thị hoá và nhu cầu xây dựng như hiện nay, việc khai thác cát đem lại lợi nhuận rất cao, cát khai thác lậu khi bán ra có thể kiếm lời gấp 3 - 5 lần (Tại địa bàn Hà Nội, chi phí cho một m3 khối cát khi khai thác dao động từ 60.000-70.000 đồng, giá bán trên thị trường dao động từ 160.000-190.000đồng/m3; tại Thanh Hoá chi phí cho một m3 cát khi khai thác khoảng 54.000 đồng, giá bán ra là 64.000đồng/m3).
 Lợi nhuận từ việc khai thác cát cao đã dẫn đến tình trạng khai thác cát đang diễn ra phức tạp ở nhiều nơi, các tổ chức, cá nhân đã dùng nhiều phương thức khai thác. Nguồn tài nguyên cát đang bị bị khai thác một cách cạn kiệt đặc biệt ở các vùng sông (như tuyến sông trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, các sông: sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ, sông Cầu) đã đến mức báo động thiếu cát cho xây dựng một cách trầm trọng. Đồng thời, việc khai thác cát ồ ạt quá mức đã kéo theo tình trạng biến dạng địa hình, gia tăng nạn sói mòn, sạt lở bờ sông ngòi, làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân, thất thoát tài nguyên. 
Cùng với nạn khai thác cát tràn làn nêu trên, tình trạng không kê khai, kê khai không đúng loại tài nguyên hoặc kê khai thiếu số lượng cát khai thác so với thức tế diễn ra phổ biến. Trong đó, việc kê khai không đúng loại tài nguyên cát thuỷ tinh thành cát thông thường đang xảy ra tại một số tỉnh có tiềm năng về cát thuỷ tinh. Do cát làm thuỷ tinh có giá trị kinh tế cao hơn nên giá tính thuế tài nguyên của cát làm thuỷ tinh thường cao hơn những loại cát khác. Việc phân biệt cát thông thường và cát làm thuỷ tinh là rất khó khăn, nên các đối tượng khai thác cát có xu hướng khai báo thuế tài nguyên từ cát làm thuỷ tinh thành cát để được hưởng mức thuế suất và giá tính thuế thấp hơn (theo quy định của địa phương về giá tính thuế đối với cát và cát làm thủy tinh thì giá tính thuế đối với cát nhỏ hơn rất nhiều giá tính thuế đối với cát làm thủy tinh, ví dụ như: Đà Nẵng-giá tính thuế đối với cát là 32.000đồng/m3, cát làm thủy tinh là 250.000đồng/m3, Quảng Nam-giá tính thuế đối với cát là 26.000đồng/m3, cát làm thủy tinh là 250.000đồng/m3), từ đó làm thất thoát nguồn thu ngân sách. 

Vì vậy, để phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, đề nghị nâng mức thuế suất đối với cát từ 10 lên 11% (bằng thuế suất của cát làm thuỷ tinh).
c) Nhóm nước thiên nhiên 
Theo Luật thuế tài nguyên thì nhóm nước thiên nhiên được chia thành 3 nhóm là: nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, khung thuế suất 8-10% (thuế suất hiện hành là 8%); nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện, khung thuế suất 2-5% (thuế suất hiện hành là 2%); nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, khung thuế suất 1-3% (sử dụng nước mặt), 3-8% (sử dụng nước dưới đất).

Theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 thì nhóm nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh được chia thành 4 nhóm nhỏ theo mục đích sử dụng, gồm: 

+ Dùng làm nguyên liệu chính hoặc phụ tạo thành yếu tố vật chất trong sản xuất sản phẩm (thuế suất 3% nếu sử dụng nước mặt, 5% nếu sử dụng nước dưới đất); 

+ Dùng để vệ sinh công nghiệp, làm mát, tạo hơi, sản xuất nước sạch (thuế suất 1% nếu sử dụng nước mặt, 3% nếu sử dụng nước dưới đất);

+ Dùng cho hoạt động dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng (thuế suất 3% nếu sử dụng nước mặt, 6% nếu sử dụng nước dưới đất);

 + Dùng cho mục đích khác (thuế suất 1% nếu sử dụng nước mặt, 3% nếu sử dụng nước dưới đất).

Việc chia thành 4 nhóm nhỏ theo mục đích sử dụng như nêu trên tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 là căn cứ vào mức độ sử dụng tài nguyên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc xác định khối lượng nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh theo các mục đích sử dụng để tính thuế tài nguyên là khó có căn cứ xác định và trong một số trường hợp là không thể xác định được, gây khó khăn cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế cũng như việc kiểm tra kiểm soát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Chính vì vậy, để danh mục nhóm nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh trong Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế, đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định, cần hạn chế việc quy định mức thuế suất khác nhau theo mục đích sử dụng đối với cùng một loại tài nguyên.

Như vậy, để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước, cần sử dụng công cụ thuế tài nguyên một cách hợp lý, trong đó việc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên cũng là yêu cầu được đặt ra thường xuyên nhằm làm cho hành lang pháp lý hoàn chỉnh và phù hợp hơn.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Những điểm tồn tại, hạn chế về mức thuế suất thuế tài nguyên cần được sửa đổi cho phù hợp nhằm mục tiêu, yêu cầu sau:

1. Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định.

2. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên (góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, không khuyến khích khai thác đối với tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn. Theo đó, đối với tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn cần phải quy định mức thuế suất cao hơn, đặc biệt là đối với tài nguyên có trữ lượng thấp. Qua phân tích những tồn tại, hạn chế nêu trên, đề nghị việc tăng mức thuế suất tập trung vào nhóm khoáng sản kim loại, cụ thể như Sắt, Ti-tan, Vàng, Vonfram, Antimoan, Đồng, ni-ken...); đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. 
3. Đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế (hạn chế việc quy định mức thuế suất khác nhau theo mục đích sử dụng đối với cùng một loại tài nguyên để tạo thuận lợi cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Theo đó, đề nghị đề nghị tăng mức thuế suất đối với đá, sỏi lên bằng mức thuế suất của đá nung vôi và sản xuất xi măng; tăng mức thuế suất đối với cát thông thường bằng mức thuế suất của cát làm thủy tinh. Ngoài ra đề nghị đối với nhóm nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh chỉ nên tách thành 2 loại là dùng cho sản xuất nước sạch và dùng cho mục đích khác và quy định mức thuế suất cho phù hợp).
4. Góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 14/4/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên./.

BỘ TÀI CHÍNH

Bảng 1

Bảng phân bổ một số loại tài nguyên khoáng sản chính
 cập nhật đến tháng 3/2012

(kèm theo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12)

	Loại khoáng sản
	Đv tính
	Tổng tài nguyên
	Trữ lượng đã thăm dò
	Phân bổ

	1. Khoáng sản có tổng tài nguyên lớn, rất lớn

	1
	Bauxit laterit
	Triệu tấn
	10.000
	4.500
	Tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. Ngoài ra còn có ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang

	2
	Đất hiếm
	Triệu tấn
	9,467
	1,1
	Phân bổ chủ yếu ở Lai Châu, Yên Bái

	3
	Apatit
	Triệu tấn
	2.500
	778
	Phân bổ Lào Cai

	4
	Titan
	Triệu tấn
	650
	15,71
	Dọc ven biển miền Trung, trong tầng cát đỏ (Ninh Thuận, Bình Thuận)

	5
	Cát thuỷ tinh
	Triệu tấn
	3.000
	123
	Ven biển miền Trung

	6
	Đá vôi ximăng
	Triệu tấn
	Rất lớn
	10.692
	Phân bổ chủ yếu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ

	7
	Đá hoa trắng
	- Triệu tấn carbonat

- Triệu m3 đá ốp lát
	2.000

300
	1.170

188,5
	Tập trung ở Yên Bái, Nghệ An

	8
	Than 
	Triệu tấn
	40.930
	3.520
	Tập trung ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Nam, và đồng bắng Sông Hồng

	9
	Đá ốp lát granit
	Triệu m3
	1.000
	15
	Phân bổ rải rác ở nhiều tỉnh

	10
	Nước khoáng nóng
	m3/ngày
	
	32.469
	Phân bổ rải rác ở nhiều tỉnh

	2. Khoáng sản có tổng tài nguyên quy mô trung bình

	11
	Urani
	Nghìn tấn U3 O8
	218
	
	Tây Bắc, Việt Bắc, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên

	12
	Sắt
	Triệu tấn
	960,6
	760,6
	Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Tĩnh

	13
	Crom
	Triệu tấn
	
	33,8
	Tập trung ở Thanh Hoá

	14
	Mangan
	Triệu tấn
	40,34
	12,31
	Cao Bằng, Tuyên Quang

	15
	Đồng
	Ngàn tấn
	1.018
	718
	Tập trung ở Lào Cai

	16
	Thiếc sa khoáng
	Ngàn tấn

SnO2
	
	13
	Trữ lượng đã cạn kiệt, phần còn lại ít có khả năng khai thác

	17
	Thiếc gốc
	Ngàn tấn
	129
	11
	Tuyên Quang, Nghệ An, Cao Bằng

	18
	Wonfram (sheelit)
	Ngàn tấn

WO3
	
	166
	Mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên

	19
	Wonfram
	Ngàn tấn WO3
	26,9
	2,8
	Tuyên Quang

	20
	Chì- kẽm
	Ngàn tấn 
	3.466
	466
	Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng

	21
	Vàng
	Tấn
	154
	42,7
	Có 34 tấn phân bố trong mỏ đồng Sin Quyền

	22
	Antimon
	Ngàn tấn 
	67
	37
	Quảng Ninh, Hà Giang

	23
	Kaolin
	Triệu tấn
	
	255,7
	Phân bổ rải rác ở nhiều tỉnh

	24
	Kaolin-pyrophilit
	Triệu tấn
	
	57,2
	Quảng Ninh

	25
	Felsspat và nguyên liệu Felsspat
	Triệu tấn
	53,8
	23,8
	Phân bố trong các tầng đá biến chất cổ và các thể xâm nhập phong hoá

	26
	Magnezzit
	Triệu tấn
	30
	
	Gia Lai

	27
	Graphit
	Triệu tấn
	35,2
	13,5
	Lào Cai

	28
	Bentonit
	Triệu tấn
	5,04
	0,54
	Lâm Đồng, Ninh Thuận

	29
	Diatomit
	Triệu tấn
	
	100
	Phân bổ tập trung ở Phú Yên, Kon Tum

	30
	Barit
	Triệu tấn
	3,7
	0,2
	Phân bổ chủ yếu ở mỏ đất hiếm ở Lai Châu

	31
	Fluorit
	Triệu tấn
	2,05
	0,05
	Phân bổ chủ yếu ở mỏ đất hiếm ở Lai Châu

	32
	Talc
	Triệu tấn
	0,9
	0,3
	Hoà Bình, Sơn La

	33
	Đá ốp lát, đá hoa
	Triệu m3
	60
	10
	Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ


Bảng 2

Kim ngạch xuất khẩu tài nguyên từ năm 2009 đến năm 2012

(Kèm theo Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12)

	STT
	Tên hàng
	Mã hàng
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	I
	Khoáng sản kim loại
	
	959,206
	191,733
	315,299
	357,744

	1
	Sắt
	2601
	37,954
	21,477
	53,301
	1,442

	2
	Mangan
	2602
	2,752
	1,441
	3,006
	101

	3
	Ti-tan
	2614, 8108
	30,603
	50,858
	68,152
	118,016

	4
	Vàng
	7108, 26169000
	822,869
	36,626
	62,803
	86,654

	5
	Đất hiếm
	2617, 2805
	492
	0
	7,384
	40,387

	6
	Bạch kim
	7110
	321
	51
	0
	1,545

	7
	Bạc, thiếc
	7106, 26161000, 2609
	8,640
	11,617
	28,092
	16,512

	8
	Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan)
	2611, 2617
	505
	20
	63
	0

	9
	Chì, kẽm
	2607, 7801, 2608, 7901
	23,768
	25,659
	47,178
	42,627

	10
	Nhôm, bô-xít (bouxite)
	2606
	0
	0
	0
	0

	11
	Đồng, Ni-ken (niken)
	2603, 2604
	20,485
	20,384
	0
	228

	12
	Cô-ban (coban), Mô-lip-đen (molipden), thuỷ ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)
	2605, 2613, 28054000, 2519, 8104, 2615
	10,329
	23,600
	45,257
	50,231

	13
	Khoáng sản kim loại khác
	2617
	489
	0
	63
	0

	II
	Khoáng sản không kim loại
	
	1,458,658
	1,735,167
	1,801,531
	1,461,780

	1
	Đất khai thác để san lấp, xd công trình
	2530
	790
	969
	3,130
	5,196

	2
	Đá, sỏi
	2517
	10,313
	14,759
	19,708
	27,973

	3
	Đá nung vôi và sản xuất xi măng
	2521
	833
	198
	48
	10

	4
	Cát, cát làm thuỷ tinh
	2505
	79,451
	22,839
	24,279
	21,580

	5
	Đất làm gạch
	250840
	121
	11
	14
	7

	6
	Gờ-ra-nít (granite)
	2516
	326
	582
	391
	212

	7
	Sét chịu lửa
	25083000
	0
	0
	7,313
	40,387

	8
	Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite)
	2518, 25062000
	9
	19
	53
	81

	9
	Cao lanh
	2507
	1,726
	3,733
	4,955
	5,342

	10
	Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật
	2525, 25061000
	1,905
	426
	2,297
	4,184

	11
	Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite)
	2502
	0
	3
	0
	0

	12
	A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin)
	2510, 2530
	24,394
	37,079
	45,935
	5,714

	13
	Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò, Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên
	27011100
	1,314,914
	1,548,856
	1,597,497
	1,200,860

	14
	Than nâu, than mỡ
	270112, 270119, 270120, 2703
	60
	29
	58
	618

	15
	Than khác
	2702, 2704
	714
	64,323
	34,616
	38,341

	16
	Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire)
	7102, 7103
	22,802
	41,159
	60,995
	111,175

	17
	E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan(opan) quý màu đen, A-dít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi-nen (spinen), tô-paz (topaz). Thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam, cờ-ri-ô-lít (cryolite), ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa, phen-sờ-phát (fenspat), birusa, nê-phờ-rít (nefrite). Khoáng sản không kim loại khác
	7103, 7104, 7105
	300
	181
	241
	100

	III
	Sản phẩm của rừng tự nhiên
	
	412,298
	762,073
	1,151,572
	1,310,563

	1
	Gỗ nhóm I, nhóm II, nhóm III, IV, V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác. Cành ngọn, gốc, rễ. Củi. Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô
	4401, 4403, 4404, 4407, 4408, 4409, 4412
	363,528
	691,768
	1,067,625
	1,223,424

	2
	Trầm hương, kỳ nam
	1211
	3,504
	4,076
	4,492
	7,134

	3
	Hồi, quế, sa nhân, thảo quả
	0906, 0909, 0910
	37,525
	55,725
	61,955
	59,565

	4
	Sản phẩm khác của rừng tự nhiên
	0907, 0908, 1211
	7,741
	10,504
	17,500
	20,440

	IV
	Hải sản tự nhiên
	
	1,778,337
	2,005,500
	2,260,248
	2,058,927

	1
	Ngọc trai, bào ngư, hải sâm
	0307, 030811, 030819
	379,524
	391,241
	504,902
	462,626

	2
	Hải sản tự nhiên khác
	0306, 0308
	1,391,905
	1,605,347
	1,746,108
	1,593,478

	V
	Nước thiên nhiên
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Nước, nước khoáng thiên nhiên
	2201
	1,495
	2,738
	2,318
	576

	VI
	Yến sào thiên nhiên
	04100010
	5,413
	6,174
	6,920
	2,247

	VII
	Tài nguyên khác
	2605, 2606, 2610, 2612, 1615, 2616
	977
	1,244
	2,500
	2,785

	VIII
	Dầu thô và khí thiên nhiên, khí than
	
	6,214,717
	4,965,888
	7,255,621
	8,220,824

	I
	Dầu thô
	2709
	6,194,650
	4,957,983
	7,241,499
	8,211,851

	II
	Khí thiên nhiên, khí than
	2705, 2711
	20,067
	7,905
	14,122
	8,973


Nguồn: Tổng cục Hải quan
� Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với BVMT


� Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với BVMT


� Báo cáo số 110/BC-TNMT ngày 15/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với BVMT.


� Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.


� Báo cáo sô 246/BC-UBTVQH13 ngày 02/10/2012 của UBTVQH báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai t hác khoáng sản gắn với BVTM.


� Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.


� Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 4/3/2008 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025.


� Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 4/3/2008 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025.


� Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 5/6/2008 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.


� Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 5/6/2008 của Bộ Công thương  phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.


� Nguồn: Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ 
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